
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ SÍNH PHÌNH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:           /KH-UBND Sính Phình, ngày  13  tháng 8 năm 2025 

 

KẾ HOẠCH 

Chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức 

trên địa bàn xã Sính Phình năm 2025 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;  

Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 20/11/2018; 

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 24/6/2025;  

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Luật Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019; 

Căn cứ Nghị định số 170/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ 

quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Căn cứ Nghị định số 85/2023/NĐ-CP 

ngày 07/12/2023 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử 

dụng và quản lý viên chức;  

Căn cứ Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng; 

Nghị định số 134/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng; 

Căn cứ Thông tư số 19/2024/TT-BGDĐT ngày 28/11/2021 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công 

tác trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo và 

thuộc phạm vi quản lý theo ngành, lĩnh vực giáo dục tại chính quyền địa phương; 

Căn cứ Thông tư số 03/2022/TT-BNV ngày 12/03/2022 của Bộ trưởng Bộ 

Văn hoá - Xã hội quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công 

tác đối với công chức, viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc 

lĩnh vực tổ chức cán bộ ở địa phương; 

Căn cứ Thông tư số 18/2022/TT-BKHĐT ngày 18/8/2022 của Bộ trưởng 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí 

công tác đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức 

trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực đầu tư ở địa phương; 

Căn cứ Thông tư số 13/2022/TT-BVHTTDL ngày 13/12/2022 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định danh mục và thời hạn định kỳ 

chuyển đổi vị trí công tác trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/nghi-dinh-59-2019-nd-cp-huong-dan-luat-phong-chong-tham-nhung-417854.aspx


2 

của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và thuộc phạm vi quản lý theo ngành văn hóa, 

thể thao và du lịch tại chính quyền địa phương; 

Căn cứ Thông tư số 21/2022/TT-BTNMT ngày 19/12/2022 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công 

tác trong cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường tại chính 

quyền địa phương; 

Căn cứ Thông tư số 20/2022/TT-BKHCN ngày 30/12/2022 của Bộ Khoa 

học và Công nghệ quy định Danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí 

công tác trong cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ tại 

chính quyền địa phương;  

Căn cứ  Thông tư 01/2023/TT-BTTTT ngày 01/02/2023 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông về việc quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị 

trí công tác trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông tại chính quyền địa 

phương; 

Căn cứ Thông tư số 01/2023/TT-BNNPTNT ngày 25/5/2023 của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định danh mục và thời hạn định kỳ 

chuyển đổi vị trí công tác trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý theo ngành 

nông nghiệp và phát triển nông thôn tại chính quyền địa phương; 

Căn cứ Công văn số 613/TTr-PCTNTC ngày 09/7/2025 của Thanh tra 

tỉnh Điện Biên về việc hướng dẫn thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, 

lãng phí, tiêu cực đối với cấp xã, phường trên địa bàn tỉnh.  

UBND xã Sính Phình xây dựng Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối 

với công chức, viên chức năm 2025, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

a) Chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức thuộc quản lý 

của UBND xã Sính Phình nhằm tạo điều kiện, môi trường cho công chức, viên 

chức phát huy năng lực, sở trường, rèn luyện, trau dồi kiến thức chuyên môn, 

nghiệp vụ và năng lực thực tiễn; được tiếp cận và thành thạo kỹ năng, phương 

pháp làm việc, tích lũy kinh nghiệm trong thực thi nhiệm vụ ở nhiều lĩnh vực, vị 

trí công tác khác nhau, góp phần xây dựng đội ngũ công chức, viên chức chuyên 

nghiệp, có đủ phẩm chất, trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác. 

b) Khắc phục tình trạng công chức, viên chức giữ một nhiệm vụ, vị trí 

việc làm quá lâu dễ dẫn đến bảo thủ, trì trệ; giúp cho công chức, viên chức chủ 

động đổi mới, sáng tạo để nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc. 

c) Phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi cửa quyền, hách dịch, tham nhũng, 

lãng phí; nâng cao ý thức kỷ luật, trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính của 

công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ; xây dựng và hoàn thiện tác 

phong, lề lối làm việc, thái độ và tinh thần phục vụ nhân dân, góp phần nâng cao 

hiệu lực, hiệu quả hoạt động của UBND xã Sính Phình. 

https://hoatieu.vn/phap-luat/thong-tu-01-2023-tt-btttt-218919
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d) Từng bước điều chỉnh việc bố trí, sắp xếp đội ngũ; cân đối số lượng 

công chức, viên chức giữa các cơ quan, đơn vị phù hợp với chức năng nhiệm vụ 

nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. 

2. Yêu cầu 

a) Việc chuyển đổi vị trí công tác phải đảm bảo khách quan, minh bạch, 

dân chủ, khoa học, hợp lý và có hiệu quả thiết thực; chống biểu hiện bè phái, 

chủ nghĩa cá nhân; không gây mất đoàn kết và không làm xáo trộn sự ổn định 

trong cơ quan, đơn vị; 

b) Thực hiện đúng nguyên tắc chuyển đổi, không ảnh hưởng đến việc tăng, 

giảm biên chế của các cơ quan, đơn vị; không làm thay đổi loại hình công chức, 

viên chức; việc chuyển đổi vị trí công tác phải phù hợp với chuyên môn, nghiệp 

vụ của công chức, viên chức; không làm ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan, 

tổ chức, đơn vị. 

c) Công chức, viên chức thuộc đối tượng chuyển đổi vị trí công tác phải 

nghiêm túc chấp hành các Quyết định của cấp có thẩm quyền. 

d) Việc chuyển đổi vị trí công tác phải được thông báo công khai cho 

công chức, viên chức thuộc đối tượng chuyển đổi biết trước 30 ngày trước khi 

ban hành quyết định chuyển đổi vị trí công tác; Quyết định chuyển đổi vị trí 

công tác ban hành trước ít nhất 05 ngày làm việc; Cơ quan, đơn vị có cán bộ, 

công chức, viên chức chuyển đổi vị trí công tác có trách nhiệm tạo điều kiện 

thuận lợi cho cán bộ, công chức, viên chức bàn giao công việc theo quy định. 

e) Không được lợi dụng việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán 

bộ, công chức, viên chức vì vụ lợi hoặc để trù dập cán bộ, công chức, viên chức. 

f) Việc luân chuyển công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý 

thực hiện để phục vụ công tác phòng chống tham nhũng được thực hiện theo quy 

định của cấp có thẩm quyền về luân chuyển cán bộ. 

II. ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG THỨC, THẨM QUYỀN, THỜI HẠN 

CHUYỂN ĐỔI VỊ TRÍ CÔNG TÁC 

1. Đối tượng 

a) Đối tượng chuyển đổi vị trí công tác 

- Cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo quản lý (thực hiện 

định kỳ chuyển đổi vị trí công tác thực hiện theo phân cấp quản lý cán bộ của 

cấp có thẩm quyền); 

- Công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại các cơ 

quan đơn vị thuộc quản lý của UBND xã được phân công theo dõi, tham mưu, 

trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc một trong các nhiệm vụ trong phụ lục 

kèm theo từ đủ 02 năm đến 05 năm theo đặc thù của từng ngành, lĩnh vực, gồm: 

+ Công chức các cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính thuộc UBND xã; 

+ Viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc quản lý của UBND xã; 
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b) Những trường hợp chưa thực hiện chuyển đổi vị trí công tác 

- Người đang trong thời gian bị xem xét, xử lý kỷ luật. 

- Người đang bị kiểm tra, xác minh, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử. 

- Người đang điều trị bệnh hiểm nghèo được cơ quan y tế có thẩm quyền 

xác nhận; người đang đi học tập trung từ 12 tháng trở lên, người đang biệt phái. 

- Phụ nữ đang trong thời gian mang thai hoặc nuôi con nhỏ dưới 36 tháng 

tuổi; nam giới đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi do vợ mất hoặc trong 

trường hợp khách quan khác. 

c) Trường hợp đặc biệt trong chuyển đổi vị trí công tác: Không thực hiện 

chuyển đổi vị trí công tác đối với người có thời gian công tác còn lại dưới 18 

tháng cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu.  

2. Phương thức chuyển đổi vị trí công tác 

a) Chuyển đổi vị trí công tác cùng chuyên môn, nghiệp vụ từ bộ phận này 

sang bộ phận khác trong cơ quan, đơn vị; giữa các lĩnh vực, địa bàn được phân 

công theo dõi, phụ trách, quản lý hoặc giữa các cơ quan, đơn vị trong phạm vi 

quản lý UBND xã. 

b) Chuyển đổi vị trí công tác được thực hiện bằng văn bản điều động, bố 

trí, phân công nhiệm vụ theo quy định của pháp luật. 

3. Thẩm quyền quyết định chuyển đổi vị trí công tác 

a) Đối với cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo quản lý: 

Thực hiện theo phân cấp quản lý cán bộ của cấp có thẩm quyền. 

b) Đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý 

- Chủ tịch UBND xã quyết định trong trường hợp điều động công chức, 

viên chức giữa các cơ quan, đơn vị khác nhau. 

- Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quyết định bố trí, phân công nhiệm vụ cho 

công chức, viên chức thuộc quyền quản lý sau khi có ý kiến của UBND xã trong 

trường hợp chuyển đổi vị trí công tác cùng chuyên môn, nghiệp vụ từ bộ phận 

này sang bộ phận khác trong cơ quan, đơn vị; giữa các lĩnh vực, địa bàn được 

phân công theo dõi, phụ trách, quản lý. 

4. Thời hạn chuyển đổi vị trí công tác 

- Thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác là từ đủ 02 năm đến 05 năm 

theo đặc thù của từng ngành, lĩnh vực. Thời điểm tính thời hạn chuyển đổi vị trí 

công tác là thời điểm có văn bản điều động, bố trí, phân công nhiệm vụ của cấp 

có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. 

- UBND xã căn cứ danh mục vị trí công tác phải định kỳ chuyển đổi vị trí 

công tác và đề nghị của các cơ quan, đơn vị để xác định thời hạn định kỳ chuyển 

đổi đối với từng vị trí công tác cụ thể. 

III. QUY TRÌNH, THỜI GIAN THỰC HIỆN 



5 

1. Rà soát, tổng hợp danh sách công chức, viên chức thuộc đối tượng 

định kỳ chuyển đổi vị trí công tác 

Phòng Văn hoá - Xã hội chủ trì phối hợp với các cơ quan chuyên môn, tổ 

chức hành chính; các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND xã tổ chức rà soát 

danh sách công chức, viên chức thuộc diện phải chuyển đổi; căn cứ thời gian 

đảm nhận nhiệm vụ, kết quả nhận xét, đánh giá, xếp loại hằng năm của công 

chức, viên chức, lập danh sách, báo cáo UBND xã để xây dựng Kế hoạch 

chuyển đổi (có danh sách chi tiết kèm theo). 

2. Xây dựng phương án chuyển đổi vị trí công tác 

- Lãnh đạo UBND xã hoặc lãnh đạo Phòng Văn hoá - Xã hội, thủ trưởng 

đơn vị (nếu được ủy quyền): gặp gỡ công chức, viên chức thuộc đối tượng định 

kỳ chuyển đổi vị trí công tác để trao đổi về mục đích, yêu cầu, sự cần thiết của 

việc chuyển đổi vị trí công tác; nghe công chức, viên chức đề xuất ý kiến và 

trình bày nguyện vọng cá nhân. Trên cơ sở đó Phòng Văn hoá - Xã hội tổng hợp, 

tham mưu xây dựng Phương án chuyển đổi vị trí công tác để trình UBND xã. 

- Thời gian: Hoàn thành trong quý III/2025. 

3. Thông báo công khai danh sách công chức, viên chức thuộc đối 

tượng định kỳ chuyển đổi vị trí công tác 

- Sau khi có Thông báo nhất trí chủ trương của Thường trực Đảng ủy xã, 

UBND xã ban hành Thông báo danh sách công chức, viên chức thuộc đối tượng 

định kỳ chuyển đổi vị trí công tác năm 2025 đến cá nhân, trước khi ban hành 

quyết định chuyển đổi vị trí công tác. 

- Thời gian hoàn thành: Hoàn thành trong quý III/2025. 

4. Quyết định chuyển đổi vị trí công tác: Tuỳ thuộc vào từng vị trí việc 

làm phải thực hiện chuyển đổi vị trí theo quy định để thực hiện thời gian chuyển 

đổi đảm bảo không làm ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị. 

Quyết định chuyển đổi vị trí công tác ban hành trước ít nhất 05 ngày làm việc. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND xã 

- Tổ chức triển khai nghiên cứu, quán triệt Luật Phòng, chống tham nhũng 

ngày 20/11/2018, Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham 

nhũng, Nghị định số 134/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2019/NĐ-CP và các văn bản khác có 

liên quan đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị. 

- Căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành tiến hành rà soát, cáo kết 

quả, đề xuất phương án chuyển đổi vị trí công tác gửi về UBND xã (qua Phòng 

Văn hoá - Xã hội xã) theo quy định. 

- Gặp gỡ công chức, viên chức dự kiến thực hiện chuyển đổi vị trí công 

tác để thông báo, trao đổi về chủ trương, kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác; 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/nghi-dinh-59-2019-nd-cp-huong-dan-luat-phong-chong-tham-nhung-417854.aspx
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nghe công chức, viên chức đề xuất ý kiến và trình bày nguyện vọng cá nhân (khi 

được ủy quyền); ban hành Quyết định bố trí, phân công nhiệm vụ cho công 

chức, viên chức thuộc quyền quản lý sau khi có ý kiến của UBND xã trong 

trường hợp chuyển đổi vị trí công tác cùng chuyên môn, nghiệp vụ từ bộ phận 

này sang bộ phận khác trong cơ quan, đơn vị; giữa các lĩnh vực, địa bàn được 

phân công theo dõi, phụ trách, quản lý. 

2. Giao Phòng Văn hoá - Xã hội xã 

- Chủ trì, rà soát, tổng hợp, tham mưu xây dựng Phương án chuyển đổi vị 

trí công tác đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý 

các cơ quan, đơn vị thuộc quản lý của UBND xã trình lãnh đạo UBND xã xem 

xét, quyết định trong quý III/2025. 

- Tham mưu giải quyết các vấn đề, thủ tục có liên quan trong quá trình thực hiện.  

3. Công chức, viên chức thuộc quản lý của UBND xã 

- Nghiên cứu các quy định của pháp luật về chuyển đổi vị trí công tác; 

chấp hành nghiêm chỉnh quyết định điều động, chuyển đổi vị trí công tác của 

của cấp có thẩm quyền. 

- Thực hiện bàn giao công việc, hồ sơ, tài liệu có liên quan, tiếp nhận 

công việc mới theo quy định. 

Nhận được Kế hoạch này, UBND xã yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn 

vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Thanh tra tỉnh Điện Biên; 

- Thường trực Đảng ủy;                   (Báo cáo) 

- Thường trực HĐND xã; 

- Lãnh đạo UBND xã; 

- Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND xã; 

- Lưu: VT, VHXH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Vũ Đức Biểu 
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DANH MỤC 

VỊ TRÍ CÔNG TÁC PHẢI ĐỊNH KỲ CHUYỂN ĐỔI 
(Kèm theo Kế hoạch số:          /KH-UBND ngày  13  /8/2025 của UBND xã Sính Phình) 

 

I. Quản lý ngân sách, tài sản trong cơ quan, đơn vị (Nghị định số 

59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ) 

- Phân bổ ngân sách. 

- Kế toán. 

- Mua sắm công. 

II. Trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc 

1. Tổ chức cán bộ (Điều 2, Thông tư số 03/2022/TT-BNV ngày 

12/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ) 

- Thẩm định nhân sự để trình cấp có thẩm quyền bổ nhiệm, điều động, 

luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. 

- Tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức; thi nâng ngạch công chức, 

viên chức; thi thăng hạng chức danh ghề nghiệp viên chức. 

- Thẩm định hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt về tổ chức bộ 

máy, biên chế. 

- Thẩm định các đề án thành lập mới, sắp xếp lại các cơ quan, tổ chức, 

đơn vị và doanh nghiệp nhà nước, tổ hức phi chính phủ, hội nghề nghiệp. 

- Thẩm định hồ sơ đề nghị thành lập mới, nhập, chia, điều chỉnh địa giới 

hành chính các cấp. 

- Thẩm định hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền quyết định các hình thức 

thi đua, khen thưởng, kỷ luật. 

- Phân bổ chỉ tiêu, ngân sách đào tạo. 

- Quản lý, thực hiện chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động. 

2. Công thương (Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của 

Chính phủ) 

- Cấp các loại giấy phép liên quan đến xuất nhập khẩu, dịch vụ thương mại. 

- Cấp giấy phép liên quan đến việc bảo đảm tiêu chuẩn an toàn trong sản 

xuất, kinh doanh. 

- Kiểm soát thị trường. 

3. Xây dựng (Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ) 

- Cấp giấy phép trong lĩnh vực xây dựng. 

- Thẩm định dự án xây dựng. 

- Quản lý quy hoạch xây dựng. 
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- Quản lý, giám sát chất lượng các công trình xây dựng. 

- Thẩm định, lập kế hoạch, kiểm soát, giám sát, điều phối, đền bù, giải 

phóng mặt bằng. 

4. Giao thông (Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ) 

- Giám định kỹ thuật, quản lý các công trình giao thông. 

- Đăng kiểm các loại phương tiện giao thông. 

- Sát hạch, cấp phép cho người điều khiển phương tiện giao thông. 

- Thẩm định, lập kế hoạch, kiểm soát, giám sát, điều phối, đền bù, giải 

phóng mặt bằng. 

5. Y tế (Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ) 

- Cấp giấy chứng nhận vệ sinh, an toàn thực phẩm. 

- Cấp giấy chứng nhận hành nghề y, dược. 

- Cấp phép, giấy chứng nhận cơ sở đạt tiêu chuẩn sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm. 

- Cấp giấy phép nhập khẩu thuốc tân dược. 

- Cấp giấy phép nhập khẩu hóa chất diệt côn trùng, khử trùng. 

- Cấp giấy chứng nhận nhập khẩu mỹ phẩm. 

- Kiểm định tiêu chuẩn, chất lượng sản phẩm. 

- Quản lý, giám sát, cung ứng các loại thuốc; dược liệu, dụng cụ, thiết bị 

vật tư y tế; các loại sản phẩm màu liên quan đến việc bảo vệ chăm sóc sức khỏe 

con người và lợi ích xã hội. 

- Thẩm định và định giá các loại thuốc tân dược. 

6. Văn hóa - thể thao và du lịch (Thông tư số 13/2022/TT-BVHTTDL 

ngày 13/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 

- Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế. 

- Thẩm định hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích theo thẩm quyền. 

- Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thăm dò, khai quật khảo cổ; 

Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai quật khẩn cấp. 

- Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép mang di vật, cổ vật không thuộc sở 

hữu nhà nước, sở hữu của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ra nước ngoài. 

- Thẩm định hồ sơ đề nghị có văn bản chấp thuận tổ chức biểu diễn nghệ 

thuật, tổ chức cuộc thi, liên hoan các loại hình nghệ thuật biểu diễn, thi người 

đẹp, người mẫu. 

- Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu văn hóa phẩm không 

nhằm mục đích kinh doanh. 

- Thẩm định hồ sơ đề nghị quyết định công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch. 
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- Thẩm định hồ sơ dự án bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích quốc gia và 

di tích quốc gia đặc biệt theo quy định của pháp luật. 

- Trình phê duyệt hoặc thỏa thuận việc xây dựng các công trình ở khu vực 

bảo vệ II đối với di tích quốc gia và di tích quốc gia đặc biệt. 

- Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp văn bản xác nhận dự thi người đẹp, người 

mẫu ở nước ngoài. 

7. Thông tin và truyền thông (Thông tư số 01/2023/TT-BTTTT ngày 

01/02/2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông) 

7.1. Cấp giấy phép hoạt động trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông 

- Công tác cấp mới: cấp sửa đổi, bổ sung; cấp lại khi hết hạn; cấp lại khi 

bị mất, hư hỏng không sử dụng được; thu hồi giấy phép bưu chính; 

- Công tác cấp mới; cấp sửa đổi, bổ sung; cấp lại khi bị mất, hư hỏng 

không sử dụng được văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính. 

7.2. Phân bổ, thẩm định, quản lý các dự án, đề án thuộc lĩnh vực công 

nghệ thông tin và truyền thông 

- Thẩm định thiết kế cơ sở và thiết kế chi tiết dự án đầu tư ứng dụng công 

nghệ thông tin sử dụng ngân sách nhà nước do Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 

cấp quyết định đầu tư trên địa bàn tỉnh, thành phố; 

- Thẩm định về phương án, giải pháp kỹ thuật, công nghệ đối với đề 

cương, dự toán chi tiết nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí 

chi thường xuyên nguồn ngân sách nhà nước tại các cơ quan, đơn vị địa phương. 

8. Tài nguyên và môi trường (Điều 4, Thông tư số 21/2022/TT-BTNMT 

ngày 19/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)  

- Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất. 

- Cấp giấy phép khảo sát, thăm dò, khai thác khoáng sản. 

- Cấp, cấp đổi, cấp điều chỉnh và cấp lại giấy phép môi trường có nội dung về 

xả nước thải, khí thải, phát sinh tiếng ồn, độ rung phải xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật, 

quản lý chất thải rắn theo quy định; thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại. 

- Cấp giấy phép về thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước. 

- Xử lý hồ sơ giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, 

đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. 

- Giao hạn mức đất; quản lý việc áp dụng bồi thường, xác định người sử 

dụng đất thuộc đối tượng bồi thường, được hỗ trợ; mức bồi thường, hỗ trợ trong 

giải phóng mặt bằng. 

- Xử lý vi phạm về môi trường. 

9. Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Điều 2, Thông tư số 

01/2023/TT-BNNPTNT ngày 25/5/2023 của Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát 
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triển nông thôn)  

- Quản lý động vật thuộc danh mục quý hiếm. 

- Kiểm dịch động vật. 

- Kiểm lâm. 

- Kiểm soát thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, bệnh động vật, gia súc, gia cầm. 

- Theo dõi, quản lý bảo vệ nguồn lợi thủy sản, quản lý chất lượng an toàn 

vệ sinh, thú y, thủy sản. 

10. Đầu tư (Điều 2, Thông tư số 18/2022/TT-BKHĐT của Bộ trưởng 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư)  

- Thẩm định dự án. 

- Đấu thầu và quản lý đấu thầu. 

- Lập, phân bổ, quản lý kế hoạch vốn. 

- Quản lý quy hoạch. 

- Quản lý khu công nghiệp - khu chế xuất - khu kinh tế. 

- Quản lý doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh. 

- Quản lý vốn ODA, vốn vay ưu đãi. 

11. Tư pháp (Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ) 

- Chấp hành viên cơ quan thi hành án dân sự ở các cấp. 

- Thẩm tra viên thi hành án dân sự. 

- Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài, đăng ký giao dịch bảo đảm. 

- Cải chính tư pháp, chứng nhận tư pháp. 

12. Lao động - Thương binh và Xã hội (Nghị định số 59/2019/NĐ-CP 

ngày 01/7/2019 của Chính phủ) 

- Thẩm định hồ sơ cấp phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt 

Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. 

- Thẩm định hồ sơ thành lập các trường cao đẳng nghề, trung cấp nghề; 

cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề cho các cơ sở dạy nghề; phân 

bổ chỉ tiêu, kinh phí dạy nghề. 

- Thẩm định hồ sơ người có công; phê duyệt, cấp phát kinh phí ưu đãi đối 

với người có công. 

- Thẩm định và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ 

thuật an toàn. 

- Thẩm định và cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam. 

13. Khoa học và công nghệ (Điều 3, Thông tư số 20/2022/TT-BKHCN 

của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ) 
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13.1. Quản lý các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ 

- Tiếp nhận, xử lý hồ sơ xác định, đặt hàng, tuyển chọn, giao trực tiếp, 

đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ; 

- Tiếp nhận, xử lý hồ sơ thẩm định kinh phí nhiệm vụ khoa học và công nghệ; 

- Kiểm tra, đánh giá quá trình thực hiện và sau nghiệm thu các nhiệm vụ 

khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước; 

- Thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ 

khoa học và công nghệ. 

13.2. Thẩm định, giám định công nghệ dự án đầu tư và chuyển giao công nghệ 

- Thẩm định, giám định công nghệ dự án đầu tư theo quy định pháp luật; 

- Thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ, cấp giấy 

chứng nhận đăng ký gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung chuyển giao công nghệ. 

13.3. Hoạt động an toàn bức xạ và hạt nhân 

- Quản lý và thực hiện việc tiếp nhận khai báo, thẩm định an toàn, cấp 

giấy phép, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại giấy phép tiến hành công việc bức 

xạ sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế; 

- Cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ cho người phụ trách an toàn tại cơ sở 

X- quang chẩn đoán trong y tế. 

13.4. Hoạt động sở hữu trí tuệ 

Thẩm định cấp, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở 

hữu công nghiệp theo quy định pháp luật. 

13.5. Hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng 

- Thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận, giấy xác nhận, giấy phép trong 

lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng theo quy định; 

- Thẩm định cấp giấy xác nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động xét tặng giải 

thưởng chất lượng sản phẩm, hàng hóa của tổ chức, cá nhân; Thẩm định hồ sơ 

đăng ký tham dự Giải thưởng chất lượng quốc gia của tổ chức, doanh nghiệp 

bước Hội đồng sơ tuyển. 

13.6. Thẩm định, cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, thu hồi, hủy bỏ Giấy 

chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ; Giấy chứng nhận doanh 

nghiệp khoa học và công nghệ. Thẩm định hồ sơ thành lập tổ chức khoa học và 

công nghệ; cấp giấy chứng nhận hoạt động văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ 

chức khoa học và công nghệ. 

13.7. Hợp tác, trao đổi khoa học và công nghệ có yếu tố nước ngoài. 

14. Giáo dục và đào tạo (Thông tư số 19/2024/TT-BGDĐT ngày 

28/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

- Tham mưu, tổ chức ra đề thi, tổ chức thi, chọn học sinh giỏi, tuyển sinh 

trung học phổ thông, cao đẳng ngành giáo dục mầm non, đại học, thạc sỹ, tiến sỹ. 
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- Phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo cho các trường trong hệ thống giáo dục 

quốc dân; phân bổ chỉ tiêu đào tạo sau đại học và chỉ tiêu đào tạo ở nước ngoài. 

- Thẩm định, phê duyệt chương trình đào tạo, bồi dưỡng của các nhà 

trường trong hệ thống giáo dục quốc dân. 

- Thẩm định sách giáo khoa, giáo cụ giảng dạy, các vật tư kỹ thuật khác 

phục vụ giảng dạy, nghiên cứu. 

- Thẩm định hồ sơ thành lập các trường trong hệ thống giáo dục quốc dân. 

- Quản lý các dự án, đề án thuộc lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo. 

- Phân bổ, thẩm định các đề tài nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực Giáo 

dục và Đào tạo. 
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